[bookmark: _GoBack]          PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI              ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HKII
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM             Năm học: 2018- 2019	
                                                                      		Môn: Tiếng Việt – lớp 5
I. Đọc thành tiếng (5 điểm):
	HS bốc thăm chọn 1 trong các bài sau, đọc và trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn, bài vừa đọc:
1. Một vụ đắm tàu (tr108- TV5 T2)
2. Con gái (tr112- TV5 T2)
3. Công việc đầu tiên (tr126- TV5 T2)
4. Bầm ơi (tr130- TV5 T2)
II. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập (5 điểm): ÚT VỊNH
Nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt. Mấy năm nay, đoạn đường này thường có sự cố. Lúc thì đá tảng nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Lắm khi, trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu.
Tháng trước, trường của Út Vịnh đã phát động phong trào Em yêu đường sắt quê em. Học sinh cam kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tàu và đường tàu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn - một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và hứa không chơi dại như vậy nữa.
Một buổi chiều đẹp trời, gió từ sông Cái thổi vào mát rượi. Vịnh đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài như giục giã. Chưa bao giờ tiếng còi tàu lại kéo dài như vậy. Thấy lạ, Vịnh nhìn ra đường tàu. Thì ra hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi chuyền thẻ trên đó. Vịnh lao ra như tên bắn, la lớn :
- Hoa, Lan, tàu hỏa đến!
Nghe tiếng la, bé Hoa giật mình, ngã lăn khỏi đường tàu, còn bé Lan đứng ngây người, khóc thét.
Đoàn tàu vừa réo còi vừa ầm ầm lao tới. Không chút do dự, Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng, cứu sống cô bé trước cái chết trong gang tất.
Biết tin, ba mẹ Lan chạy đến. Cả hai cô chú ôm chầm lấy Vịnh, xúc động không nói nên lời.
Theo TÔ PHƯƠNG


Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Khi nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi giục giã, Út Vịnh nhìn ra đường sắt và đã thấy điều gì? (0,5 điểm) M1
	A.
	Thấy Hoa và Lan đang ngồi chơi chuyền thẻ trên đường tàu.

	B.
	Thấy tàu đang chạy qua trên đường trước nhà Út Vịnh.

	C.
	Thấy tàu đang đỗ lại trên đường trước nhà Út Vịnh.

	D.
	Thấy hai bạn nhỏ đứng trong nhà nhìn tàu chạy qua trên đường tàu.


Câu 2: Út Vịnh đã hành động như thế nào khi thấy hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu? (0,5 điểm) M1
	A.
	Hai bạn nhỏ đang chơi trên đường tàu, Vịnh chạy ra khỏi nhà chặn tàu lại.

	B.
	Hai bạn nhỏ đang chơi trên đường tàu, Vịnh lao ra khỏi nhà như tên bắn, la lớn.

	C.
	Hai bạn nhỏ đang chơi trên đường tàu, Vịnh khóc và la lớn.

	D.
	Hai bạn nhỏ đang chơi trên đường tàu, Vịnh cùng chơi với hai bạn nhỏ.


Câu 3: Em hãy nêu những sự cố thường xảy ra trên đường sắt gần nhà Út Vịnh. (1 điểm) M2
	Lúc thì đá tảng nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Lắm khi, trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu.
Câu 4: Nêu hai việc em nên làm để thực hiện an toàn giao thông. (1 điểm) M3
	Viết câu trả lời của em:
	Đi đúng phần đường; không dàn hàng ngang; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy; ..... 
Câu 5: Dấu phẩy trong câu: “Mấy năm nay, đoạn đường này thường có sự cố.” có tác dụng gì ? (1 điểm) M1
	A.
	Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

	B.
	Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

	C.
	Ngăn cách các vế trong câu ghép.

	D.
	Ngăn cách các vế trong câu đơn.


Câu 6: Tìm trong bài một câu khiến. (0,5 điểm) M2
	 Hoa, Lan, tàu hỏa đến!
Câu 7: Đặt câu ghép với cặp quan hệ từ: Vì ............. nên ................  (0,5 điểm) M4
	Vì em lười học nên em không thuộc bài.
III. Chính tả (5 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Tà áo dài Việt Nam.
 (Đoạn viết từ Áo dài phụ nữ có hai loại: ……. đến chiếc áo dài tân thời.). (SGK Tiếng việt 5, tập 2, trang 122).
IV. Tập làm văn: (5 điểm)
Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp.






          PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI              ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HKII
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM             Năm học: 2018- 2019	
                                                                      		Môn: Toán – lớp 5
Câu 1 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:	(M1)
 	Giá trị của chữ số 5 trong số 34,058 là:  
	
	A.
	5
	C.
	


	
	B.
	

	D.
	



Câu 2 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:	(M1)
	Số gồm bảy mươi hai đơn vị, ba phần mười, chín phần nghìn viết là:   
	
	A.
	72,309
	C.
	72,390

	
	B.
	72,39
	D.
	723,9



Câu 3 (1 điểm) Hỗn số 2 được viết dưới dạng phân số là: (M2)




A.  		B.  			C.  	       	         D. 

Câu 4 (0,5 điểm): 6m 5dm = ................. dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M1)
	
	A.
	6,5
	C.
	65

	
	B.
	6,05 
	D.
	0,65


C©u 5 (0,5 điểm): 2 giờ 15 phút = ............ phút			(M1)
	
	A.
	120
	C.
	130

	
	B.
	135 
	D.
	140


Câu 6 (1điểm) Viết phân số sau dưới số thập phân: 	(M1)

               = 4,2
Câu 7 (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 			(M2)
	a) 57,648 - 35,37               	 b)  2,58 x 1,5                

	      
                 57,648 
    - 35,37
      22,278

	
	 2,58 
	x 1,5
	1290
	258
         3,870



Câu 8 (1 điểm): Diện tích hình tam giác có chiều dài cạnh đáy là 2,5cm và chiều cao 2cm là: 2,5 (cm2) 	(M1)
Câu 9 (2 điểm): Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ và đến B lúc 10 giờ 45 phút với vận tốc 48km/giờ. Tính quãng đường AB.	(M3)
Thời gian đi từ A đến B là:
10 giờ 45 phút - 7 giờ = 3 giờ 45 phút
3 giờ 45 phút = 3,75 giờ
Quãng đường AB là:
3,75 x 48 = 180 (km)
Đáp số: 180 km
Câu 10 (1 điểm): Chuyển thành phép nhân rồi tính: 	(M4)
	4,37 + 4,37 + 4,37 + 4,37 + 4,37 x 6 =
= (1 + 1 + 1 + 1 + 6) x 4,37 = 10 x 4,37 = 43,7

			

           PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI              ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HKII
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM             Năm học: 2018- 2019	
                                                                      		Môn: Khoa học – lớp 5

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch? (0,5 điểm) (M1)
	A
	Nước và dầu.
	B.
	Nước tương.

	C.
	Nước muối.
	D.
	Nước mắm.


Câu 2: Sự biến đổi nào dưới đây là sự biến đổi hoá học? (0,5 điểm) (M1)
	A.
	Xé một mảnh giấy.
	B.
	Đổ nước vào cát.

	C.
	Đổ nước vào xi măng.
	D.
	Đổ nước vào đá cuội.


Câu 3: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? (0,5 điểm) (M1)
	A.
	Lá.
	B.
	Thân.

	C.
	Rễ.
	D.
	Hoa.


Câu 4: Loài nào sao đây để trứng? (0,5 điểm) (M1)
	A.
	Hổ.
	B.
	Chó.

	C.
	Ruồi.
	D.
	Hươu.


Câu 5: Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào? (1 điểm) (M2)
	A.
	Đầu xuân.
	B.
	Đầu hạ.

	C.
	Đầu thu.
	D.
	Đầu đông.


Câu 6: Kể tên hai loại năng lượng mà em biết. (1 điểm) (M1)
	Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng điện, .......
Câu 7: Kể tên hai loại tài nguyên mà bạn biết. (1 điểm) (M1)

	Đất đai, dầu mỏ, nước, không khí, ....  
Câu 8: Điều gì xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại? (2 điểm) (M2)
	Môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, ....
	

Câu 9: Sự biến đổi hoá học là gì? (2 điểm) (M3)
	Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là sự biến đổi hoá học.	
Câu 10: Bảo vệ môi trường là việc của ai? (1 điểm) (M4)
Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người trên thế giới.




           PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI              ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HKI
TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM             Năm học: 2018- 2019	
                                                                      		Môn: Lịch sử& Địa lí – lớp 5

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Quân giải phóng tiến công vào Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn Tết Mậu Thân năm: (1 điểm) (M1)
	A. 1966
	B. 1967

	C. 1968
	D. 1969


Câu 2: Lá cờ cách mạng bay trên Dinh Độc Lập, đất nước được thống nhất vào giờ phút lịch sử nào? (1 điểm) (M2)
	A. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1973.
	B. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1974.

	C. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.
	D. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1976.


Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? (1 điểm) (M2)
	Chi viện cho chiến trường miền Nam.
Câu 4: Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm) (M3)
	Ngày 30- 4- 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
Câu 5: Quốc hội khoá VI có những quyết định trọng đại gì? (1 điểm) (M4)
	Lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 6: Dân cư châu Á là người da gì? (1 điểm) (M1)
	A. 
	Da trắng

	B. 
	Da vàng

	C. 
	Da đen

	D. 
	Da đỏ


Câu 7: Việt Nam thuộc châu lục nào? (1 điểm) (M1)
	Châu Á.
Câu 8: Dân cư châu Phi chủ yếu là người: (1 điểm) (M1)
	Da đen


Câu 9: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (1 điểm) (M2)
	(có 4 đại dương; độ sâu; Ấn Độ Dương; Thái Bình Dương) 
Trên trái đất có 4 đại dương đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.
Câu 10: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo? (1 điểm) (M3)
Có đồng  bằng rộng lớn, đất đai phù sa màu mỡ. Khí hậu gió mùa nóng ẩm. Người dân cần cù có nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất... 
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